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TÓM TẮT:
Cùng với thực hiện lộ trình giảm thuế theo cam kết trong ASEAN, nhập khẩu (NK) hàng hóa 

của Việt Nam từ ASEAN tăng nhanh trong giai đoạn 2015-2020, theo đó cán cân thương mại 
của Việt Nam với ASEAN càng thêm thâm hụt. Bên cạnh những mặt tích cực, cơ cấu NK hàng 
hóa của Việt Nam với thị trường ASEAN cũng bộc lộ một số hạn chế. Bài viết dưới dây phân 
tích tình hình NK hàng hóa từ ASEAN, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong cơ cấu NK, 
trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đôi với cơ quan quản lý và khu vực doanh 
nghiệp trong nước.

Từ khóa: nhập khẩu, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, ASEAN.

1. Đặt vân đề
Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại với 

ASEAN là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, giúp 
Việt Nam khai thác tốt hơn thị trường ASEAN và 
đảm bảo giảm thiểu bất lợi, thua thiệt trong tiến 
trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu trong ASEAN. 
NK từ ASEAN cần đảm bảo cung ứng hàng hóa tư 
liệu sản xuất, hàng hóa đầu vào cho nền kinh tế 
phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và 
toàn cầu. Nhưng đồng thời, NK cũng phải được 
quản lý hiệu quả bằng các công cụ vĩ mô để đảm 
bảo cơ hội và không gian phát triển cho các ngành 
sản xuất trong nước và hàng hóa nội địa. Đe duy trì 
một cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với 
ASEAN, đảm bảo tiến trình hội nhập ASEAN 
mang lại lợi ích thực sự cho nền kinh tế, một yêu

cầu quan trọng được đặt ra là phải cải thiện cơ câu 
NK hàng hóa từ thị trường ASEAN.

2. Tinh hình và cơ câu hàng hóa NK từ 
ASEAN giai đoạn 2015 - 2020

2.1. Tình hình NK hàng hóa của Việt Nam từ 
ASEAN

Trong những năm qua, Việt Nam đã chung tay 
xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với 
tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. 
Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và dành nỗ lực 
cao nhất để triển khai các cam kết, chương trình, 
sáng kiến hướng tới mục tiêu hiện thực hóa AEC. 
Đáng chú ý, Việt Nam là một trong hai quô| gia 
có tỷ lệ thực hiện cao nhất các biện pháp ưu tiên 
trong Kê hoạch tổng thể xây dựng AEC. Theo 
cam kết trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN, Việt Nam đã cắt giảm về 0% đối với
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93% số dòng thuế tính đến ngày 01/01/2015 và NK lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và 
hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế với 98% sô' dòng Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ trọng của ASEAN trong
thuế về 0% vào năm 2018. Với việc thực hiện lộ cơ cấu thị trường NK của Việt Nam đã có sự suy
trình cắt giảm thuế, NK từ ASEAN tiếp tục gia giảm nhẹ, từ 14,4% năm 2015 xuống còn 11,6%
tăng trong giai đoạn 2015-2019. (Bảng 1) năm 2020, do Việt Nam đa dạng hóa nguồn NK.

Kim ngạch NK (KNNK) hàng hóa của Việt Trong giai đoạn 2015 - 2020, các mặt hàng NK
Namtừ ASEAN tăng từ 23,8 tỷ USD năm 2015 lên của Việt Nam từ thị trường ASEAN chủ yếu là 
32,3 tỷ USD năm 2019, và giảm xuống 30,5 tỷ hàng hóa công nghiệp chế tạo, gồm máy móc
USD năm 2020 do tác động của đại dịch Covid- thiết bị; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh
19. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn kiện; xăng dầu; ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô;
2015-2019 đạt 7,9%, nếu tính cả năm 2020 thì tốc chất dẻo nguyên liệu; hàng điện gia dụng và linh
độ tăng trưởng trung bình đạt 5,1%/năm. Trong kiện; hóa chất và sản phẩm hóa chất; than đá; sắt 
giai đoạn này, ASEAN luôn giữ vị trí là đối tác thép... (Bảng 2)

Bảng 1. NK của Việt Nam từ ASEAN giai đoạn 2015 - 2020
Đơn vị tính: triệu USD

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kim ngạch NK từ ASEAN 23.785,9 24.085,9 28.363,3 31.880,0 32.260,6 30.466,6

ĩãng trưởng 3,78% 1,26% 17,76% 12,40% 1,19% -5,56%

Nguồn: Tổng cục Thông kê

Bảng 2.15 mặt hòng NK có kim ngạch lớn từ ASEAN
Đơn vị tính: triệu USD (kim ngạch); % (tỷ trọng)

STT
Năm 2015 Năm 2020

Mặt hàng KNNK Ty trọng Mặt hàng KNNK Ty trọng

1 Xăng dầu các loại 3.576,2 15,0 Máy vi tính, sản phẩm điện 
tử và linh kiện 4.604,2 15,1

2 Máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện 3.434,4 14,4

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác 2.684,3 8,8

3
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác 1.868,9 7,9 Xăng dẩu các loại 1.866,8 6,1

4 Chất dẻo nguyên liệu 1.221,8 5,1 ô tô nguyên chiếc các loại 1.511,7 5,0

5 Go và sản phẩm gô" 963,0 4,1 Chất dẻo nguyên liệu 1.372,7 4,5

6 Hàng điện gia dụng và 
linh kiện

916,6 3,9 Hàng điện gia dụng và 
linh kiện 1.192,8 3,9

7 Linh kiện, phụ tùng ô tô 769,0 3,2 Kim loại thưòng khác 1.078,0 3,5

8 Hóa chất 751,1 3,2 Hóa chất 1.051,4 3,5

9 Sản phẩm hóa chất 618,7 2,6 Linh kiện, phụ tùng ô tô 965,8 3,2

10 Giấy các loại 582,8 2,5 Sản phẩm hóa chất 826,2 2,7

11 Dầu mõ động thực vật 517,1 2,2 Dẩu mỡ động thực vật 796,8 2,6
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

STT
Năm 2015 Năm 2020

Mặt hàng KNNK Tỹ trọng Mặt hàng KNNK Ty trọng

12 Sản phẩm khác từ dầu mỏ 492,7 2,1 Than đá 786,6 2,6

13 ô tô nguyên chiếc các loại 475,7 2,0 Cao su 720,1 2,4

14 Kim loại thường khác 448,5 1,9 Sắt thép các loại 530,8 1,7

15 Sản phẩm từ chất dẻo 357,1 1,5
Chất thơm, mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh 506,8 1,7

16 Hàng hóa khác 6.814,2 28,6 Hàng hóa khác 9.972,4 32,7

Tổng KNNK 23.807,8 100,0 Tổng 30.467,2 100,0

Phần lớn các mặt hàng NK từ ASEAN là các 
mặt hàng tư liệu sản xuất như máy móc thiết bị; 
nhiên liệu; nguyên liệu; vật tư đầu vào... phục vụ 
nhu cầu thị trường trong nước. Thị trường ASEAN 
giữ vai trò là một trong những nguồn cung ứng 
quan trọng các mặt hàng đầu vào cho một số 
ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch 
vụ của Việt Nam như điện tử, ô tô, cơ khí, nhựa, 
cao su, thực phẩm, điện, xây dựng...

2.2. Cơ cấu hàng hóa NK của Việt Nam từ 
ASEAN

Năm 2015, NK nhóm hàng hóa công nghiệp 
chế biến, chế tạo chiếm 65,2%; nhóm hàng hóa 
nông, lâm, thủy sản chiếm 3,1%; nhóm hàng hóa 
nhiên liệu, khoáng sản chiếm 20,2%; nhóm hàng 

hóa vật liệu xây dựng chiếm 2,7% tổng giá trị NK 
từ ASEAN. (Hình i)

Đến năm 2020, cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN 
của Việt Nam đã có sự chuyển dịch. Tỷ trọng của 
nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
lên 68%. Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản 
giảm xuông còn 10,7% chủ yếu do Việt Nam đã 
dần tự túc được xăng dầu và giảm NK từ bên ngoài. 
Tỷ trọng của nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản 
tăng lên 5,3%. Tỷ ttọng của nhóm hàng hóa vật 
liệu xây dựng tăng nhẹ lên 3,3%.

(i) Nhóm hàng hóa công nghiệp chê'biến, chê'tạo
Nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo 

luôn chiếm khoảng 2/3 tổng giá trị NK hàng hóa 
từ ASEAN. Sự gia tăng cả về kim ngạch và tỷ

Hình 1: Cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN
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Nguồn: Tổng hợp từ sô'liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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trọng của nhóm hàng này là nguyên nhân chính 
khiến nhập siêu từ ASEAN tiếp tục gia tăng. Theo 

u của Tổng cục Hải quan, nhập siêu của Việt 
từ ASEAN tăng từ 5,6 tỷ USD năm 2015 lên

sô" lie
Nam
7,3 tỷ USD năm 2020. Hàng hóa công nghiệp chế 
biến, 
nhập

chế tạo cũng là nhóm hàng Việt Nam có 
siêu lớn từ ASEAN, với kim ngạch nhập siêu 

nhóm này là 5,8 tỷ USD năm 2015 và 8,1 tỷ USD 
năm 2020 (năm 2015, kim ngạch NK hàng hóa 
công nghiệp chế biến, chế tạo từ ASEAN đạt 15,5 
tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu của nhóm 
hàn ị này sang ASEAN đạt 9,7 tỷ USD sang 
ASEAN. Năm 2020, các con số tương ứng là 20,9 
tỷ USD và 12,8 tỷ USD).

1 <hững mặt hàng NK nhiều nhất năm 2020 là: (i) 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; (ii) máy 
mói: thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; (iii) ô tô nguyên 
chiec và linh kiện, phụ tùng ô tô; (iv) chất dẻo 
ngt yên liệu; (v) hàng điện gia dụng và linh kiện. 
Nă n nhóm sản phẩm này chiếm 40,5% tổng giá trị 
NK từ ASEAN và 59% tổng giá trị nhóm hàng hóa 
công nghiệp chế biến, chế tạo NK từ ASEAN.

Năm 2020, NK máy vi tính, sản phẩm điện tử 
linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng

từ ASEAN tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỷ trọng 
với năm 2015. Hai nhóm hàng này là những 

mật hàng cần thiết NK, được NK chủ yếu bởi các 
doinh nghiệp FDI, để phục vụ cho sản xuất hàng 

ia tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, 
: doanh nghiệp FDI tăng NK linh kiện điện tử, 
h kiện ô tô, phụ tùng máy móc cũng khiến các 
anh nghiệp công nghệ trong nước ít có cơ hội

và

so

4'

hó 
cá 
lữ] 
dci____ c,—vr___c -O-T ___ c______ • ■____ r-
ptát triển và cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài 
trong cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp FDI.

NK ô tô nguyên chiếc từ ASEAN tăng mạnh cả 
ve giá trị và tỷ trọng. Năm 2015, NK ô tô mới đạt 

75,6 triệu USD, nhưng đến năm 2019 đã đạt 2,1 tỷ 
SD, tốc độ tăng trưởng trung bình cho giai đoạn 

2015 - 2019 là 35%/năm. Năm 2020, giá trị NK ô tô 
g ảm xuống 1,5 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, nhưng vẫn chiếm 5% tổng NK từ 
ASEAN. Do Việt Nam giảm thuế NK ô tô sản xuất 
t^LĨ các nước ASEAN từ 40% xuống 30% năm 2017 
va về 0% từ năm 2018 theo cam kết trong Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN, NK ô tô từ 
ASEAN tăng mạnh vài năm gần đây. NK hàng điện 

gia dụng và linh kiện tiếp tục gia tăng về giá trị tuy 
tỷ trọng không thay đổi giữa hai mốc thời gian 2015 
và 2020. Sắt thép; chất thơm, mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh cũng mới góp mặt vào nhóm 15 mặt 
hàng NK lớn nhất của Việt Nam từ ASEAN.

0 tô, hàng điện gia dụng, sắt thép, chất thơm, 
chế phẩm vệ sinh,... là những mặt hàng trong nước 
đã sản xuất được, thuộc diện không khuyến khích, 
không cần thiết NK. Ngoài ra, còn nhiều mặt hàng 
khác thuộc nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, 
chế tạo là những mặt hàng mà nguồn cung trong 
nước đã có thể đáp ứng nhu cầu, không nhất thiết 
NK, nhưng vẫn đang được nhập về từ thị trường 
ASEAN như giấy và các sản phẩm từ giấy; sản 
phẩm nhựa; chế phẩm thực phẩm khác; bánh kẹo 
và sản phẩm từ ngũ cốc, thủy tinh và các sản 
phẩm từ thủy tinh, sản phẩm nội thất bằng gỗ... 
Tổng giá trị NK của những mặt hàng này lên tới 
5,1 tỷ USD năm 2020, chiếm 24,3% tổng giá trị 
nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo NK 
từ ASEAN và 17% tổng giá trị NK hàng hóa từ 
ASEAN. (Bảng 3)

(ii)Nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản
Năm 2020, giá trị NK từ ASEAN đạt 1,5 tỷ 

USD, tăng 200% so với năm 2015 (740,2 triệu 
USD). Các mặt hàng NK từ ASEAN chủ yếu gồm: 
cao su (720,1 triệu USD), hạt điều (367,4 triệu 
USD), thủy sản (205,7 triệu USD), rau quả (189,1 
triệu USD, chủ yếu từ Thái Lan (78 triệu USD)), 
ngô (12,6 triệu USD), đậu tương (7,2 triệu USD). 
Trong nhóm này, thủy sản và rau quả chiếm 26% 
tổng kim ngạch NK của cả nhóm từ ASEAN.

(Hi) Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản
NK từ ASEAN giảm từ 4,8 tỷ USD năm 2015 

xuống 3,25 tỷ USD năm 2020. Nguyên nhân chủ 
yếu là do Việt Nam giảm NK xăng dầu (giảm từ 
3,6 tỷ USD năm 2015 xuống 1,9 tỷ USD năm 
2020). Các nhà máy lọc dầu trong nước đã đi vào 
vận hành và cung ứng đủ cho nhu cầu trong nước. 
Trong cơ cấu NK nhóm hàng này năm 2020, xăng 
dầu là mặt hàng lớn nhâ't, chiếm 57% tổng giá trị 
NK nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản từ 
ASEAN. Tiếp theo là than đá chiếm 24%, sản 
phẩm từ dầu mỏ khác chiếm 10%, khí đốt hóa 
lỏng chiếm 3%, dầu thô chiếm 2,6%, quặng và 
khoáng sản khác chiếm 2,5%. Nhìn chung, các 
mặt hàng trong nhóm nhiên liệu, khoáng sản được

SỐ 26-Tháng 11/2021 87



88 
Số26-Tháng 11/2021

Bảng 3. Một số một hàng NK từ ASEAN có thể thay thế bằng nguồn cung trong nước

Mặt hàng không cẩn thiết NK từ ASEAN

2015 2020

KNNK 

(triệu USD)

Tỳ trọng trong 

nhóm chế biến, 
chế tạo

Tỷ trọng trong 
tổng KN NK 

tù ASEAN

KNNK 

(triệu USD)

Tỷ trọng trong 

nhómchếbiến, 
chế tạo

Ty trọng trong 
tỔngKNNK 

từ ASEAN

ô tô nguyên chiếc 475,7 3,1% 2,0% 1.511,7 7,2% 5,0%

Hàng điện gia dụng và linh kiện 916,6 5,9% 3,8% 1.192,8 5,7% 3,9%

Giấy các loại và sản phẩm từ giấy 684,9 4,4% 2,9% 571,3 2,7% 1,9%

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 354,7 2,3% 1,5% 506,8 2,4% 1,7%

Sản phẩm nhựa 357,1 2,3% 1,5% 450,4 2,2% 1,5%

Chế phẩm thực phẩm khác 201,3 1,3% 0,8% 363,1 1,7% 1,2%

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 161,1 1,0% 0,7% 208,0 1,0% 0,7%

Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 77,3 0,5% 0,3% 157,2 0,8% 0,5%

Sản phẩm nội thất 68,6 0,4% 0,3% 87,2 0,4% 0,3%

Đá quỷ, kim loại quý và sản phẩm 7,1 0,0% 0,0% 19,4 0,1% 0,1%

Tổng KNNK nhóm chế biến chế tạo từ ASEAN 15.491,0 100,0% 65,1% 20.888,0 100,0% 68,6%

Tổng KNNK từ ASEAN 23.807,8 100,0% 30.467,2 100,0%

TẠP CHÍ CÙNG THƯ
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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KINH TẾ

chủng dùng để chế tạo máy móc, hiện Việt Nam 
vẫn chưa phát triển do các sản phẩm thép này hỏi 
công nghệ phức tạp, đầu tư rất lớn, chủng loại 
nhiều nhưng dung lượng thị trường lại nhỏ, dẫn tới 
hiệu quả sản xuất kém.

3. Đánh giá về cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN
Cơ cấu hàng hóa NK phản chiếu nhu cầu NK 

của nền kinh tế, đồng thời cho thấy trình độ phát 
triển, lợi thế so sánh của các ngành sản xuât trong 
nước. Đê’ phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Việt Nam vẫn cần phải NK 
nhiều mặt hàng máy móc thiết bị, nguyên liệu, vật 
tư đầu vào cho sản xuât trong nước. Những năm 
gần đây, khu vực châu Á - Thái Bình đã trở thành 
một trong những trung tâm chế tạo hàng đầu thế 
giới đốì với một sô’ lĩnh vực như điện tử, ô tô. dệt 
may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ. Việt Nam đang 
ngày hàng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu 
vực, thông qua sự tham gia trong những mạng lưới 
sản xuẩt, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Do 
trình độ phát triển, sự tham gia của Việt Nam hiện 
đang tập trung chủ yếu ở các hoạt động sản xuất ở 
công đoạn “hạ nguồn” (gia công, lắp ráp) nên có 
nhu cầu NK lớn đối với các sản phẩm chế tạo ở 
dạng linh kiện, bộ linh kiện, phụ tùng, vật liệu, 
sản phẩm trung gian, hàng hóa bán thành phẩm.

Mặt tích cực
Trong giai đoạn 2015-2020, cơ câ’u hàng hóa 

NK từ ASEAN dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ 
trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo (từ 65,2% 
năm 2015 lên 68% năm 2020). Trong nhóm hàng 
hóa công nghiệp chế biến, chế tạo, có nhiều mặt 
hàng là hàng hóa cần thiết NK, gồm có máy vi 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết 
bị, dụng cụ, phụ tùng; kim loại thường; phân bón; 
thuốc trừ sâu; thức ăn gia súc và nguyên liệu; hóa 
chát và sản phẩm hóa chất; chất dẻo nguyên liệu; 
dầu thực vật...

Sự gia tăng NK nhóm hàng này đã góp phần 
tích cực vào việc cung ứng tư liệu sản xuâ’t, vật tư, 
nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thủy sản... để gia 
tăng sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước và để 
mở rộng xuâ’t khẩu. Một trong những đặc điểm nổi 
bật của nền sản xuâ’t ở Việt Nam hiện nay là chưa 
phát triến được các ngành công nghiệp hỗ trợ bản 
địa. Do đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn 
cung câp hàng hóa trung gian, nguyên phụ liệu, 
linh kiện đầu vào NK, đặc biệt là các ngành công 
nghiệp chủ lực như điện tử; dệt may; da giày-túi 
xách; sản xuâ’t, lắp ráp ô tô,...

Bên cạnh Trung Quốc, Ân Độ, Hàn Quốc, Đài 
Loan, ASEAN hiện vẫn là một trong những nguồn 
cung quan trọng nhâ’t. Điều này cũng phù hợp với 
xu hướng gia tăng của toàn cầu hóa, phân công lao 
động quô’c tế và sự phân chia công đoạn sản xuâ’t 
trong các chuỗi giá trị khu vực. Singapore, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan là 
những quốc gia đi trước Việt Nam trong mở cửa 
hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển 
các ngành chế biến, chế tạo. Các ngành cơ khí, ô 
tô, điện tử, điện gia dụng, hóa chất, hóa dầu, sắt 
thép, nhựa, thực phẩm chế biến, dầu ăn,... của 
những nước này đã trải qua cả một quá trình hình 
thành và phát triển từ nhiều thập kỷ. Nhiều công 
ty đa quốc gia đã đặt trung tâm sản xuất/chế tạo 
của khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình 
Dương tại những nước này, từ đó mở rộng mạng 
lưới cung ứng, chuỗi giá trị sang các địa bàn, khu 
vực xung quanh.

Khi đầu tư mở nhà máy tại Việt Nam, các cơ sở 
sản xuất của họ ở những nước ASEAN nêu trên là 
nguồn cung câ'p nguyên vật liệu, linh kiện và các 
sản phẩm trung gian khác để thực hiện các công 
đoạn chế tạo, gia công, lắp ráp tiếp theo tại Việt 
Nam. Vì thế, khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
ngày càng tăng thì NK các mặt hàng như châ’t dẻo 
nguyên liệu, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, máy 
móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nguyên phụ liệu 
dệt may, da giày từ các nước ASEAN nêu trên 
cũng sẽ tăng. Thậm chí cả các doanh nghiệp 
100% vốn trong nước cũng cần NK những mặt 
hàng này khi Việt Nam chưa phát triển được các 
ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuâ’t, nhu 
cầu NK những mặt hàng này vẫn là tât yếu. Nền 
kinh tế Việt Nam có đặc điểm hướng về xuâ’t 
khẩu, nên việc NK những mặt hàng này có vai trò 
hết sức quan trọng, giúp gia tăng năng lực xuâ’t 
khẩu và đóng góp vào thành tích xuẩt khẩu của 
Việt Nam trong những năm qua. Nhập siêu từ 
ASEAN xem xét ở một góc độ tích cực thì đó là 
điều kiện để có xuâ’t siêu với các khu vực thị 
trường khác nhưEU, Bắc Mỹ.
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Tỷ trọng của nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy 
sản tăng từ 3,1 % năm 2015 lên 5% năm 2020. Đây 
cũng không phải là điều đáng lo ngại mà có thể 
xem là xu hướng tích cực khi phân tích sâu hơn 
vào các mặt hàng NK cụ thể. Trong nhóm này, sự 
gia tăng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng cần 
thiết NK, để phục vu các ngành công nghiệp chế 
biến hướng ra xuất khẩu và để tái xuất sang thị 
trường ngoài ASEAN, như Trung Quốc, vốn là thị 
trường tiêu thụ khổng lồ đối với các mặt hàng 
nông, lâm, thủy sản. Hai mặt hàng cao su, hạt điều 
chiếm tới 72% tổng giá trị NK của nhóm hàng hóa 
nông, lâm, thủy sản, được nhập về chủ yếu cho 
mục đích chế biến xuất khẩu. Trong số các mặt 
hàng nông sản NK, trái cây được nhập chủ yếu từ 
Thái Lan (gồm các loại quả như nhãn, chôm 
chôm, sầu riêng, măng cụt). Phần lớn trái cây NK 
từ Thái Lan (trên 90%) để tái xuất khẩu sang 
Trung Quốc. Hạt điều thô được NK nhiều từ Cam- 
pu-chia để phục vụ chế biến xuất khẩu. Thủy sản 
nguyên liệu NK từ Indonesia, Thái Lan cũng để 
phục vụ chế biến xuất khẩu. Ngô, đậu tương, đỗ 
hạt các loại là những sản phẩm mà sản xuất trong 
nước không có nhiều lợi thế, được nhập chủ yếu từ 
Myanmar, Thái Lan, để phục vụ cho ngành chăn 
nuôi và chế biến thực phẩm của Việt Nam. Cao su 
chủ yếu NK từ Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, 
Indonesia, Malaysia, phần lớn trong đó được tái 
xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường khác 
tại Đông Bắc Á.

Trong cơ cấu nhóm hàng hóa nhiên liệu, 
khoáng sản NK từ ASEAN, NK xăng dầu giảm về 
cả giá trị và tỷ trọng, trong khi NK than đá gia 
tăng. Xu hướng này phản ánh đúng nhu cầu của 
nền kinh tế Việt Nam. Ngành lọc hóa dầu trong 
nước đã dần đáp ưng được nhu cầu thị trường. 
Than đá là sản phẩm nhiên liệu đầu vào của các 
nhà máy nhiệt điện than. Trong giai đoạn 2015- 
2020, một số nhà máy nhiệt điện than đi vào hoạt 
động, lượng than khai thác trong nước ngày càng 
khó khăn, Việt Nam phải tăng NK than từ bên 
ngoài. Indonesia là một trong 4 thị trường NK than 
có nhiều tiềm năng nhất của Việt Nam.

Mặt hạn chê
Trong giai đoạn 2015-2020, nhập siêu từ 

ASEAN tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu được 
cải thiện. Trong giai đoạn hiện nay, việc NK các 

mặt hàng linh kiện, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu 
từ ASEAN để phục vụ các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo trong nước là cần thiết. Tuy 
nhiên, về lâu dài, điều này cho thấy điểm yếu 
của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là vẫn phải 
phụ thuộc lớn vào thị trường bên ngoài đối với 
hàng hóa tư liệu sản xuất, năng lực chế tạo trong 
nước còn hạn chế, các ngành công nghiệp hỗ trợ 
chưa phát triển.

Mặc dù thời gian qua đã có không ít những 
chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển của 
công nghiệp hỗ trợ được ban hành, nhưng theo các 
doanh nghiệp, phần lớn các chính sách này chỉ 
mang ý nghĩa động viên về tinh thần do rất khó 
tiếp cận. Thế nên, rất ít doanh nghiệp trong nước 
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hoặc nếu 
có đầu tư thì đa phần cũng không đáp ứng được 
yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài do sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và 
thấp, có giá trị nhỏ trong sản phẩm [4],

Trong cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN, những 
mặt hàng không cần thiết NK, hoặc cần hạn chế 
NK do trong nước đã sản xuất được và để tạo cơ 
hội phát triển cho các ngành sản xuất trong nước 
vẫn còn chiếm tỷ trọng đáng kể. Trong số đó có 
thể kể đến ô tô; hàng điện gia dụng và linh kiện, 
sắt thép, giấy, sản phẩm nhựa, sản phârn gỗ, chất 
tẩy rửa, bánh kẹo, thực phẩm, đường mía, bột 
ngọt, thủy tinh, phân bón... Thời gian qua, Việt 
Nam đã có nhiều nỗ lực về chính sách và cơ chế 
để phát triển ngành công nghiệp ô tô bản địa và 
các ngành phụ trợ liên quan, cũng như thu hút 
thêm các hãng ô tô lớn đặt trung tâm chế tạo tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, do thực hiện cam kết cắt 
giảm thuế trong ASEAN, NK ô tô từ ASEAN tăng 
mạnh kể từ năm 2017 và đặc biệt là năm 2018 khi 
mức thuế NK về 0%. Giá trị NK ô tô từ ASEAN 
tăng từ 475 triệu USD năm 2015 lên 2,15 tỷ USD 
năm 2019 và 1,5 tỷ USD năm 2020. NK ô tô từ 
ASEAN (chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia) tăng 
trung bình 46% giai đoạn 2015-2019.

Trong thương mại quốc tế, để bảo vệ các 
ngành sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho các 
ngành sản xuất trong nước phát triển, các quốc gia 
đã sử dụng khá nhiều các biện pháp như áp dụng 
tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp vệ sinh dịch tễ, 
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biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp 
phi thuế quan khác. Trong thời gian qua, Việt 
Nam chưa tận dụng tốt những quy định về trường 
hợp ngoại lệ hoặc các biện pháp kỹ thuật được 
cho phép trong WTO và ASEAN để thực hiện 
hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát NK nhằm 
mục tiêu hỗ trợ các ngành sản xuất trong nước 
phát triển.

Các biện pháp phòng vệ thương mại như chông 
bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, gần đây là 
chống lẩn tránh xuất xứ hay chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại là những công cụ quan 
trọng, hợp pháp được WTO và các hiệp định FTA 
cho phép sử dụng để chống lại các hành vi cạnh 
tranh không công bằng trong thương mại quốc tế 
và ngăn chặn hàng hóa NK gia tăng đột biến, gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước. 
Trong khi đó, các nước như Philippines, Thái Lan, 
Indonesia, đã liên tục áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật và biện pháp phòng vệ thươ

Với Việt Nam, việc áp dụng các biện pháp này 
vừa là để bảo vệ sản xuât và việc làm trong nước, 
đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào hàng hóa 
NK (đặc biệt đối với các hàng hóa thiết yếu của 
nền kinh tế như sắt thép, phân bón, sản phẩm 
nhựa, sản phẩm giấy, đường, sữa...), góp phần giữ 
vững sản xuất trong nước và thực hiện chủ trương 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Khuyên nghị một số giải pháp cải thiện 
cơ cấu hàng hóa NK của Việt Nam vơi thị 
trường ASEAN

4.1. về phía các cơ quan quản lý nhà nước
Thứ nhất, xây dựng, thực thi chính sách thương 

mại phù hợp với thị trường ASEAN.
- Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển thị 

trường ASEAN, trong đó đưa ra các định hướng, 
xác định các mục tiêu, biện pháp và nhiệm vụ cụ 
thể nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu NK của 
Việt Nam từ thị trường ASEAN theo hướng hợp lý, 
tối ưu hóa, giảm tỷ trọng của nhóm hàng không 
cần thiết NK.

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý, 
xúc tiến thương mại trong rà soát, định hướng, 
Ỉ ung câzp thông tin hướng dẫn cho doanh nghiệp 
'ề thị trường và mặt hàng trọng điểm cần NK, có 
lể NK từ ASEAN nhằm nâng cao hiệu quả NK từ 

t(hi trường ASEAN.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý NK. sử dụng các biện pháp kỹ thuật, các 
biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp 
phi thuế quan khác như kiểm tra tại nhà máy, yêu 
cầu truy xuâì nguồn gốc hàng hóa NK...

- Theo dõi sát tình hình NK hàng hóa, đặc biệt 
là các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản 
phẩm gia dụng từ các nước ASEAN, trong đó lưu ý 
các đối tác Việt Nam có nhập siêu lớn. Tăng 
cường các hoạt động điều tra, xử lý các trường hợp 
có hành vi cạnh tranh không công bằng trong 
thương mại quốc tế và ngăn chặn hàng hóa NK 
gia tăng đột biến, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
ngành sản xuâ't trong nước bằng các biện pháp 
phòng vệ thương mại. Kiện toàn bộ máy cơ quan 
điều tra phòng vệ thương mại và tăng cường 
nguồn lực cho công tác phòng vệ thương mại theo 
hướng đảm bảo thực thi nhiệm vụ hiệu quả. Chú 
trọng đào tạo về phòng vệ thương mại cho ngành 
sản xuất trong nước, đặc biệt là các hiệp hội và 
cộng đồng doanh nghiệp để các ngành sản xuất, 
hiệp hội, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong 
việc khởi kiện, đề nghị cơ quan chức năng tiến 
hành điều tra phòng vệ thương mại.

- Xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù 
hợp để bảo vệ sản xuâT và người tiêu dùng trong 
nước; tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra chát 
lượng hàng công nghiệp NK và sử dụng các hàng 
rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa 
phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế.

Thứ hai, chú trọng xây dựng, phát triển lợi thế 
so sánh cho các ngảnh sản xuât của Việt Nam, đặc 
biệt là các ngành sản xuất hàng hóa thay thế NK 
và các ngành sản xuất theo xu thế mới có nhiều 
tiềm năng phát triển như thực phẩm chức nàng, 
nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, thiết bị 
y tế,... Lợi thế so sánh là một trong những điều 
kiện quan trọng để các quốc gia tham gia vào 
thương mại quốc tế. Lợi thế so sánh giúp các quốc 
gia vượt qua sự cạnh tranh của đối thủ, giúp chiếm 
lĩnh, mở rộng cả thị trường nội địa và thị trường 
ngoài nước. Việt Nam cần tạo môi trường chính 
sách thuận lợi để phát huy các ngành sản xuât, các 
mặt hàng có lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh.

Do các nước ASEAN có nhiều điểm tương 
đồng với Việt Nam về cơ cấu sản xuât và xuất 
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khẩu, việc xác định và tạo điều kiện phát triển 
các ngành hàng, mặt hàng có lợi thế so sánh, mặt 
hàng thay thế NK là hết sức quan trọng. Để phát 
triển các ngành sản xuất, Nhà nước cần có chính 
sách thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, phát 
triển thị trường khoa học công nghệ, xây dựng các 
trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nô'i viện- 
trường-doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp 
tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ.

Thứ ba, chính sách công nghiệp trong thời gian 
tới cần đặt trọng tâm vào phát triển các ngành 
công nghiệp hỗ trỢ như hóa chất, nhựa, cơ khí, dệt, 
vật liệu, linh kiện điện tử, linh kiện phụ tùng ô 
tô,... Đê’ phát triển công nghiệp hỗ trợ, bên cạnh 
các chính sách ưu đãi, khuyến khích, cần có cách 
tiếp cận mới trong quản lý và thu hút đầu tư để 
đảm bảo các doanh nghiệp FDI có sự liên kết và 
chuyển giao công nghệ cũng như tạo ra những tác 
động lan tỏa đến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
bản địa. Cần tiếp tục phát triển các ngành công 
nghiệp hạ nguồn (các ngành sản xuất, lắp ráp sản 
phẩm hoàn chỉnh) để thị trường cho công nghiệp 
hỗ trợ trong nước tiếp tục được duy trì và mở rộng, 
tạo tiền đề để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ trở thành nhà cung câp, tham gia vào chuỗi 
cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp 
sản phẩm cuối cùng. Phát triển các ngành công 
nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện cơ cấu NK 
hàng hóa từ các nước ASEAN.

Thứ tư, tăng cường định hướng tiêu dùng, thực 
hiện các biện pháp thích hợp để khuyến khích, 

vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 
sử dụng hàng Việt Nam. Tăng cường thực hiện 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Hỗ trợ xây 
dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ Việt Nam chất lượng cao, được người 
tiêu dùng tin cậy.

4.2. về phía doanh nghiệp
Là chủ thể chính của hoạt động thương mại với 

thị trường ASEAN, năng lực của doanh nghiệp là 
yếu tô' quyết định sự thành công ttong chuyển dịch 
cơ cấu NK hàng hóa từ ASEAN theo hướng hiệu 
quả, hợp lý. Các doanh nghiệp cần đầu tư, huy 
động nguồn lực để đổi mới công nghệ, nâng cao 
năng lực sản xuất, chế biến, cải thiện sức cạnh 
tranh. Mỗi doanh nghiệp cũng cần tăng cường tính 
chủ động trong việc liên kết sản xuất - kinh 
doanh, tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào các 
mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong khu vực. 
Doanh nghiệp cũng phải chủ động nắm bắt cơ hội, 
tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước để nâng 
cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội 
nhập,phát triển.

Các doanh nghiệp cần chủ động trang bị kiến 
thức cơ bản về pháp luật phòng vệ thương mại để 
nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời, 
thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh 
nghiệp trong ngành, hiệp hội và cơ quan quản lý 
nhà nước để cùng xây dựng chiến lược khởi kiện 
cho cả ngành khi có hiện tượng gia tăng nhanh NK 
gây thiệt hại cho ngành ■
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ABSTRACT:
As Vietnam has implemented its ASEAN tax reduction roadmap, Vietnam’s imported 

goods from ASEAN countries increased rapidly in the period 2015-2020 and Vietnam’s trade 
deficit with ASEAN had conttinued to widen. Besides the positive aspects, the structure of 
Vietnam's imported goods from ASEAN countries has also revealed some limitations. This 
paper analyzes the situation of Vietnam’s imported goods from ASEAN countries. Based on 
the paper's findings, some recommendations are proposed to state management agencies and 
domestic business sector.
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